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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH 

  Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Cao Sơn. 
Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông Bùi Thanh Xuân. 

 Ông Quách Công Trọng. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Tăng Thị Hồng – Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Tân Lạc. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân lạc tham gia phiên tòa: Ông 

Đặng Quốc Toản - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Tòa án nhân dân huyÖn T©n L¹c mở phiên tòa xét xử 

s¬ thÈm công khai vụ án hình sự thụ lý số 13/2017/HSST ngày 04 tháng 8 năm 

2017, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2017/HSST-QĐ ngày 10 tháng 8 

năm 2017, đối với bị cáo: 

Bùi Văn Đ, sinh ngày 08 tháng 7 năm 1991 tại C P, Hòa Bình. Cư trú tại: xóm 

O, xã N, huyện C, tỉnh Hòa Bình; Dân tộc: Mường; Nghề nghiệp: không nghề 

nghiệp; Trình độ học vấn: 6/10. Con ông  Bùi Văn T và bà Lê Thị L; bị cáo có vợ là 

Bùi Thị P, sinh năm 1990 và 01 con sinh năm 2015. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 21/6/2017, chuyển tạm giam từ ngày 23/6/2017. 

Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Anh Bùi Văn V, sinh 1983.  

Nơi cư trú: xóm N, xã T, huyện T, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THÊY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân lạc, tỉnh Hòa Bình truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 
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Khoảng 17 giờ ngày 21/6/2017, Bùi Văn Đ đi từ nhà mình tại xóm O, xã N, 

huyện C, tỉnh Hòa Bình bằng xe ôtô buýt vào huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình với 

mục đích trộm cắp tài sản. Tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc, Bùi Văn Đ đi loanh 

quanh các phòng bệnh tìm tài sản để sơ hở của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 

để trộm cắp. Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, Đ đi đến phòng hậu phẫu số 2, 

khu nhà 2 tầng thuộc khoa Ngoại tổng hợp thì nhìn thấy một chiếc điện thoại di 

động màu đen để ở đầu gường phía trong, gần cửa ra vào số 2. Gường bệnh là của 

bệnh nhân Bùi Văn S đang nằm ngủ. Chiếc điện thoại là của anh Bùi Văn V đến 

chăm sóc anh S để ở đó và sang gường bệnh khác nói chuyện. Quan sát không thấy 

ai để ý nên Bùi Văn Đ đến cạnh gường dùng tay phải lấy chiếc điện thoại cho vào 

túi quần bò bên phải đang mặc và đi ra ngoài. Khi đang đi trong sân Trung tâm y tế 

thì Đ nghe thấy có tiếng truy hô nên bỏ chạy về phía cổng. Khi chạy đến cổng Trung 

tâm y tế thì Đ bị lực lượng Công an và nhân dân bắt quả tang người cùng tang vật. 

Tang vật thu giữ gồm 01 chiếc điện thoại di động màu đen đã qua sử dụng, 

được xác định là của anh Bùi Văn V. Tại kết luận định giá tài sản số 05/KL-ĐGTS 

ngày 23/6/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tân Lạc 

đã kết luận: Điện thoại di động có nhãn hiệu Sony –C6903, đã qua sử dụng có giá 

bán tại thời điểm tháng 6 năm 2017 là 2.150.000 (Hai triệu, một trăm năm mươi 

nghìn) đồng. 

Tại Bản cáo trạng số 13/KSĐT ngày 04/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tân Lạc đã truy tố bị cáo Bùi Văn Đ về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo rõ về hành vi phạm tội của mình, 

thể hiện phù hợp nội dung cáo trạng đã phản ánh. Bị cáo nhận tội, không kêu oan. 

Tại phiên tòa, KiÓm s¸t viªn gi÷ nguyªn néi dung quyÕt ®Þnh truy tè, téi danh 

vµ ®iÒu luËt ¸p dông ®èi víi bÞ c¸o. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 

138; điểm  h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Bùi Văn Đ từ 06 

(sáu) đến 12 (Mười hai) tháng tù. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung bằng 

tiền đối với bị cáo. Về vật chứng của vụ án là 01 chiếc điện thoại di động Sony-

C6903, màu đen đã được Cơ quan điều tra trả lại cho chủ sở hữu là anh Bùi Văn V 

là hợp pháp nên không đề nghị xem xét. Về trách nhiệm dân sự do anh V không có 

yêu cầu bồi thường nên không đề nghị xem xét.                         

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, cña bị cáo; 

XÉT THẤY: 

Tại giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo Bùi Văn Đ 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời 

khai của người bị hại, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án; thể hiện, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 21/6/2017, tại phòng hậu phẫu số 2 của 

Trung tâm y tế huyện Tân Lạc, Bùi Văn Đ đã lợi dụng sự sơ hở của chủ sở hữu, lén 
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lút lấy trộm tài sản là 01 chiếc điện thoại hiệu Sony-C6903. Tài sản được định giá có 

giá trị là 2.150.000 đồng. Như vậy hành vi của bị cáo đã đủ yêu tố cấu thành tội 

“Trộm cắp tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 138 của 

Bộ luật hình sự. Cáo trạng đã truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Xét bị cáo Bùi Văn Đ là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, 

có sức khỏe nhưng lười lao động, chỉ tìm cách lợi dụng sở hở của người khác để 

trộm cắp tài sản. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ mà 

còn gây mất trật tự trị an xã hội, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân. 

Do vậy HĐXX xét cần thiết phải áp dụng đối với bị cáo mức hình phạt tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời để răn đe và phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét thấy: Tài sản bị cáo trộm cắp 

đã được trả lại cho chủ sở hữu là anh Bùi Văn V, anh V không có yêu cầu bồi 

thường, do vậy bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại. Bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.Tại giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa, bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cần áp dụng cho bị cáo theo quy định tại điểm g, h, p khoản 1 

điều 46 BLHS. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bản thân 

chưa có tiền án, tiền sự; trước khi phạm tội luôn chấp hành tốt pháp luật; có nơi cư 

trú rõ ràng; bản thân bị cáo có thể tự cải tạo nên Hội đồng xét xử xét không cần thiết 

phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ cải tạo bị cáo 

thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội, phù hợp với chính sách hình sự của 

Nhà nước và được quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền theo quy định tại khoản 

5 Điều 138 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, xét bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập 

không ổn định, bản thân không có tài sản gì nên Hội đồng xét xử xét không áp dụng 

hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 

Về tang vật của vụ án là 01 chiếc điện thoại di động hiệu Sony-C6903 đã 

được cơ quan điều tra trả lại cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. Về trách nhiệm dân sự: do anh Bùi Văn V là người 

bị hại trong vụ án không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

Vì những lẽ trên: 

QUYÕT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: BÞ cáo Bùi Văn Đ ph¹m tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng kho¶n 1 ®iÒu 138; ®iÓm g, h, p kho¶n 1 ®iÒu 46; Điều 60 Bộ luật 

hình sự; khoản 4 Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Xử phạt bÞ c¸o Bùi Văn Đ 09 (Chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (22/8/2017).  
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Giao bị cáo Bùi Văn Đ cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện C, tỉnh Hòa Bình 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi 

cư trú trong thời gian thử thách thì được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 

Luật Thi hành án hình sự. 

Trả tự do ngay cho bị cáo tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam 

về một tội phạm khác. 

2. Án phí: ¸p dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Bùi Văn Đ phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

BÞ cáo có quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Người bị 

hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản sao bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.   

  Nơi nhận:                                        
- TAND tỉnh Hòa Bình;                                  
- Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND huyện Tân Lạc;  

- Công an huyện Tân Lạc; 

- Bị cáo; Người bị hại;  

- Chi cục THADS huyện Tân Lạc; 

- UBND xã N – huyện C – tỉnh HB; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                                              

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Cao Sơn 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                 

 

 

 
 
 


